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	QUỐC HỘI KHÓA XV

ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH

 

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





                  Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2024


BÁO CÁO TÓM TẮT
Thẩm tra về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn

Kính gửi: Quốc hội,

Báo cáo thẩm tra đầy đủ số 1788/BC-UBTCNS15 đã được gửi đến các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban TCNS xin báo cáo tóm tắt thẩm tra về nội dung trên như sau:

I. VỀ THẨM QUYỀN XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH

Ủy ban TCNS cho rằng, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, quyết định về việc cho phép sử dụng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn là đúng thẩm quyền theo quy định tại khoản 6 Điều 51 Luật Đầu tư công, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban TVQH.


II. VỀ CÁC NỘI DUNG CỤ THỂ

1. Về việc sử dụng KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công

1.1. Về nguyên tắc, tiêu chí phân bổ vốn 

Chính phủ đề nghị Quốc hội cho ý kiến về nguyên tắc, tiêu chí sử dụng dự phòng chung KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025, Ủy ban TCNS cho rằng, Nghị quyết số 29 đã quy định về nguyên tắc phân bổ KHĐTCTH giai đoạn 2021 - 2025, vì vậy, việc phân bổ, bố trí sử dụng dự phòng chung KHĐTCTH vốn NSTW cần tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, thứ tự ưu tiên đã được quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội,  Ủy ban TVQH.

1.2 Về việc đề nghị cho phép sử dụng với 63.725 tỷ đồng nguồn dự phòng chung của KHĐTCTH

(1) Đa số ý kiến Ủy ban TCNS thống nhất việc trình Quốc hội cho phép sử dụng với 63.725 tỷ đồng KHĐTCTH vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công vì việc Chính phủ trình là phù hợp với quy định tại khoản 6 Điều 51 của Luật Đầu tư công, khoản 6 Điều 6 của Nghị quyết số 29/2021/QH15 của Quốc hội và điểm c khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 40/2023/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH.
(2) Đối với 33.156,987 tỷ đồng kiến nghị Quốc hội giao Chính phủ giao vốn cho các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư:
Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí về chủ trương trình Quốc hội cho phép giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn NSTW giai đoạn 2021-2025 là 33.156,987 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo Tờ trình của Chính phủ.

Về danh mục các nhiệm vụ, dự án: Ủy ban TCNS nhận thấy, trong 33 nhiệm vụ, dự án dự kiến bố trí vốn đã có trong danh mục dự án được Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị khi đề xuất sử dụng nguồn tăng thu NSTW năm 2022. Tuy nhiên, việc xác định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn của một số dự án còn thiếu tính chắc chắc. Vì vậy, đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về số liệu trình Quốc hội; đồng thời, giải trình rõ về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn để đảm bảo trách nhiệm bố trí phần vốn NSTW còn thiếu của các dự án theo đúng quy định của pháp luật. 

(3) Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho danh mục dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định:

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS nhất trí trình Quốc hội về chủ trương giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp cấp bách, giữa 02 kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

Về danh mục các dự án: Qua rà soát, Ủy ban TCNS nhận thấy, 17 dự án dự kiến bố trí đã có trong danh mục dự án được Ban cán sự đảng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị, đa số ý kiến Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ chịu trách nhiệm về việc rà soát, đảm bảo thủ tục đầu tư, đảm bảo bố trí nguồn vốn và khả năng cân đối vốn theo đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, trong số các dự án trên, có dự án có tổng mức vốn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, Chính phủ cần hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.  

Một số ý kiến cho rằng, chưa đủ cơ sở pháp lý để áp dụng một cách trực tiếp cơ chế đặc thù của Nghị quyết 106/2023/QH15 đối với một số dự án vượt quá quy định của khoản 2, Điều 89 của Luật Đầu tư công, vì các dự án này không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị quyết 106/2023/QH15. 

1.3. Về cơ chế áp dụng cho các dự án  

(1) Về hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án 

 Đối  với 04 dự án của Bộ Công an: Đa số ý kiến Ủy ban TCNS đề nghị Chính phủ thuyết minh cụ thể, đánh giá tác động và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền trước khi trình Quốc hội xem xét quyết định theo cơ chế đặc thù.
Một số ý kiến Ủy ban TCNS nhất trí với đề xuất của Chính phủ, tuy nhiên, cần thiết ban hành theo cơ chế đặc thù/thí điểm để có căn cứ thực hiện cơ chế vượt quy định của Luật.

(ii) Đối với các dự án khác: Ủy ban TCNS nhất trí về đề xuất trên của Chính phủ, đề nghị Chính phủ giải trình rõ về nguồn vốn bố trí và thực hiện đúng đúng quy định của pháp luật.  

(2) Về giao kế hoạch hằng năm cho các Dự án

Đa số ý kiến Ủy ban TCNS nhất trí với đề xuất của Chính phủ và cho rằng, sau khi được Quốc hội phân bổ vốn KHĐTCTH nguồn dự phòng chung và các dự án đã đủ thủ tục đầu tư thì cho phép Chính phủ báo cáo Quốc hội phân bổ kế hoạch các năm 2024, 2025; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định, báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất để bảo đảm triển khai thực hiện kịp thời.

Có ý kiến đề nghị việc bố trí vốn phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công, Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 của Luật Đầu tư công. 
2. Về phân bổ vốn thực hiện Dự án Cấp điện từ lưới điện quốc gia cho huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.  

Đa số ý kiến trong Ủy ban TCNS thống nhất báo cáo Quốc hội xem xét việc giao kế hoạch vốn NSTW của Dự án cho EVN, đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án, giao cho EVN là cơ quan quyết định đầu tư dự án. 

III. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN TCNS

Từ những phân tích trên, Uỷ ban TCNS kiến nghị Quốc hội xem xét, quyết định một số vấn đề sau:

1. Về việc sử dụng Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công
1.1. Trình Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 63.725 tỷ đồng dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 bố trí cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công theo đề xuất của Chính phủ. Trong đó:

(1) Đối với các dự án theo Tờ trình của Chính phủ đã đủ thủ tục đầu tư bố trí KHĐTCTH giai đoạn 2021-2025 theo quy định của pháp luật: Trình Quốc hội quyết định giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 là 33.156,987 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

 (2) Đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư theo quy định: Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương hoàn thiện, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc giao bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương khi đủ thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật. Trường hợp cấp bách, giữa 02 kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Riêng đối với dự án có tổng mức vốn thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo quy định của Luật Đầu tư công.

Đối với những dự án vượt tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công, đề nghị Chính phủ giải trình, làm rõ tính chất cấp thiết, báo cáo cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định việc cho phép thí điểm thực hiện theo cơ chế đặc thù.

1.2. Đề nghị Chính phủ rà soát việc tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện, trình tự, thủ tục và thứ tự ưu tiên phân bổ vốn theo quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban TVQH; về số liệu, thông tin, nguồn vốn và số vốn còn thiếu của các dự án (trong đó có các dự án của Bộ Công an), thuyết minh cụ thể, đánh giá tác động và báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để trình Quốc hội xem xét, quyết định, bảo đảm thực hiện đúng quy định của pháp luật.

1.3. Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương căn cứ quy định của pháp luật khẩn trương quyết định đầu tư dự án hoặc điều chỉnh quyết định đầu tư dự án, báo cáo Quốc hội xem xét, quyết định việc bố trí kế hoạch vốn hằng năm theo quy định tại Điều 53 của Luật Đầu tư công, báo cáo Quốc hội phân bổ kế hoạch năm 2024, 2025 từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các bộ, địa phương để thực hiện nhiệm vụ, dự án được bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn dự phòng chung khi đủ điều kiện theo quy định; trong thời gian giữa hai kỳ họp Quốc hội, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định và báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp gần nhất. 
2. Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Trình Quốc hội xem xét, quyết định việc sử dụng nguồn dự phòng chung Kế hoạch đầu tư công trung hạn theo Nghị quyết số 93/2023/QH15 để bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho Tập đoàn điện lực Việt Nam để thực hiện Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu như đề xuất của Chính phủ. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, giao cho EVN là cơ quan quyết định đầu tư Dự án.  
V. VỀ NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CÁC ĐẠI BIỂU TẬP TRUNG THẢO LUẬN 

1. Về việc cho phép sử dụng với 63.725 tỷ đồng từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công.

2. Về sự phù hợp, tính cấp thiết, hiệu quả và khả năng cân đối vốn đối với danh mục các dự án theo Tờ trình của Chính phủ; việc bổ sung vốn cho các dự án vượt tỷ lệ quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật Đầu tư công.

3. Về cơ chế ủy quyền trong thời gian giữa 02 kỳ họp, giao Chính phủ trình Ủy ban TVQH xem xét, quyết định (i) đối với số vốn còn lại 30.568,013 tỷ đồng dự kiến bố trí cho các dự án chưa đáp ứng thủ tục đầu tư; (ii) việc phân bổ vốn hằng năm cho các dự án.

4. Việc bổ sung KHĐTCTH cho Tập đoàn điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 để thực hiện Dự án cấp điện từ lưới điện quốc gia, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra tóm tắt về việc bổ sung KHĐTCTH vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu NSTW năm 2022 cho các nhiệm vụ, dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ nguồn dự phòng của Kế hoạch đầu tư công trung hạn.  Ủy ban TCNS trân trọng báo cáo các vị Đại biểu Quốc hội xem xét, quyết định. 
ỦY BAN TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH
